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I

1
Môi trường vận chuyển Virus Sars-

CoV-2

Môi trường vận chuyển Virus Sars-CoV-2 gồm:

Ống môi trường bảo quản, vận chuyển virus: Ống 

ly tâm 15 ml đã tiệt trùng (từ nhựa PP 16x100mm ) 

chứa 3ml môi trường vận chuyển Vi Rút

Bao gồm: 

- ống môi trường 3ml

- 1 que tỵ hầu (tuyệt trùng từng cái )

- 1 que họng (tuyệt trùng từng cái 

Bộ Bộ        10.000  Việt Nam 

2

Bộ Kit chẩn đoán invitro phát hiện 

RNA của vi rút Corona (SARS-

CoV-2)

- Phát hiện được vùng gen E và 

gen N đặc hiệu của vi rút SARS-

CoV-2.

- Kit xét nghiệm thực hiện bằng 

phương pháp Realtime RT-PCR 

trên các mẫu bệnh phẩm đường hô 

hấp.

- Chứng dương và chứng âm kèm 

theo.

- Phát hiện được vùng gen E và gen N đặc hiệu của 

vi rút SARS-CoV-2.

- Kit xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp 

Realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường 

hô hấp.

- Chứng dương và chứng âm kèm theo.

Hộp/ 100 test test        10.000  Hàn Quốc  4 

3 Strip Tubes and Caps, 0.1 ml 
Strip Tubes and Caps, 

0.1 ml 
1000 cái/hộp Hộp               20 

Qiagen 

GmbH/Đức

4 Kit tách chiêt cho virus 

QIAsymphony DSP 

Virus/Pathogen Mini Kit

QIAGEN

192 test/hộp Hộp 53,0
Qiagen 

GmbH/Đức

5
Giá đỡ nhựa 8 ống 8-Rod Covers (144)

QIAGEN
144 cái/hộp Hộp 9,0

Qiagen 

GmbH/Đức

6
Khay nhựa cho ống mẫu 8 giếng

Sample Prep Cartridges, 

8-well (336)

QIAGEN

336 cái/hộp Hộp 209,0
Qiagen 

GmbH/Đức

7 Filter-Tip chuyên dụng, 200 µl
Filter-Tips, 200 µl (1024)

QIAGEN
1024 cái/hộp Hộp 40,0

Qiagen 

GmbH/Đức

8 Filter-Tip chuyên dụng, 1500 µl 

Filter-Tips, 1500 µl 

(1024)

QIAGEN

1024 cái/ hộp Hộp 53,0
Qiagen 

GmbH/Đức
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Sinh phẩm, hóa chất



9 Ống 2ml đáy nhọn, nắp nặn, không 

chân đế

Sample Tubes CB (2ml)

QIAGEN
1000 cái/hộp Hộp 10,0

Qiagen 

GmbH/Đức

10
Vi ống dùng đựng mẫu Elution microtube CL

QIAGEN
24 x 96 cái/ hộp Hộp 5,0

Qiagen 

GmbH/Đức

II Vật tư y tế tiêu hao

1

Que phết thu mẫu vi sinh tiệt trùng 

từng cái (que phết mẫu tỵ hầu) 

(người lớn)

Que phết thu mẫu vi sinh tuyệt trùng từng cái(que 

phết mẫu tỵ hầu)( ngưởi lớn) Thân que bằng nhựa 

ABS trắng,đầu bằng nylon.

-Đóng gói tiệt trùng từng cái

-Chiều dài 151mm,đường kinh thân que 

2.5mm,đầu thu mẫu dài 20mm,đường kinh thu nhỏ 

dần từ 3mm xuống 1.6mm,khoảng cách từ đầu que 

đến khấc bẻ là 83mm

100 que/ bịt Que          7.000 

2

Que phết thu mẫu vi sinh tiệt trùng 

từng cái (que phết mẫu tỵ hầu) (trẻ 

em)

Que phết thu mẫu  sinh tuyệt trùng từng cái(que 

phết mẫu tỵ hầu), ( trẻ em) -Thân que bằng nhựa 

ABS trắng,đầu bằng nylon.

-Đóng gói tiệt trùng từng cái

-Chiều dài 151mm,đường kinh thân que 

2.5mm,đầu thu mẫu dài 20mm,đường kinh thu nhỏ 

dần từ 3mm xuống 1.6mm,khoảng cách từ đầu que 

đến khấc bẻ là 83mm

100 que/ bịt Que          3.000 

3
Que phết thu mẫu vi sinh tiệt trùng 

từng cái (que phết mẫu họng)

-Thân que bằng nhựa ABS trắng,đầu bằng nylon.

-Đóng gói tiệt trùng từng cái

-Chiều dài 153mm,đường kinh thân que 

2.5mm,đầu thu mẫu dài 23mm,đường kính 

6mm,khoảng cách từ đầu que đến khấc bẻ là 33mm

100 que/ bịt Que        10.000 

4

Trang phục chống dịch 7 khoản: 

+Bộ áo liền quần,mũ trùm đầu

+Bao giày

+Khẩu trang N95

+Kính mắt + mạng che mắt

+Găng tay tiệt trùng ( 1 đôi/gói)

Trang phục chống dịch 7 khoản: 

+Bộ áo liền quần,mũ trùm đầu

+Bao giày

+Khẩu trang N95

+Kính mắt + mạng che mắt

+Găng tay tiệt trùng ( 1 đôi/gói)

Bao gồm Bộ/7 khoản cấp độ 3:

-Tiêu chuẩn : AAMI PB 70:2012 -Level 3,

EN 14126 ,EN ISO 13688, EN 13034

-Tiệt trùng : Không

-Chứng chỉ : ISO 13485,CE , FDA

-Màu : Xanh

-Size : S, M ,L ,XL

-Đóng gói : 01 pcs /PE bag 50 pcs / carton 

65x50x50   Trọng lượng : 12kg-13kg

Loại đường may : Ultra

Bộ/07 khoản

cấp độ 3 Bộ
Việt Nam

5 Găng tay y tế tiệt trùng không bột
- Tiệt trùng

- Không bột
hộp/ 50 đôi/Bịt/đôi Đôi          5.000 Việt Nam



6 Khẩu trang y tế 4 lớp
- Khẩu trang 4 lớp

- Tiệt trùng
Hộp 50 cái Cái          5.000 Việt Nam

7 Tấm chắn che mặt
- Bằng nhựa trong suốt

- Có thun đeo
Bịt/10 cái Cái          1.000 Việt Nam

8 Đầu tip có lọc, tiệt trùng  1000μL Hộp 96 tip Hộp             200 
ABT/

Việt Nam

9 Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 200μL Hộp 96 tip Hộp             200 
ABT/

Việt Nam

10 Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 20μL Hộp 96 tip Hộp             200 
ABT/

Việt Nam

11 Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 10μL Hộp 96 tip Hộp             200 
ABT/

Việt Nam

12 Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 100μL Hộp 96 tip Hộp             200 
ABT/

Việt Nam

 Tổng cộng: 22 mặt hàng 


